Ficus carica L. (Moraceae): Thực vật học, Công dụng truyền thống và Hoạt động sinh học
trừu tượng
[bookmark: _GoBack]Bài báo này mô tả các đặc điểm thực vật của Ficus caricaHọ L. (Moraceae), có nhiều thành phần hóa học, được sử dụng trong y học cổ truyền như một phương thuốc chữa nhiều vấn đề sức khỏe, và các hoạt tính sinh học của nó. Loại cây này đã được sử dụng theo truyền thống để điều trị các bệnh khác nhau như các vấn đề về dạ dày, viêm và ung thư. Các nghiên cứu về hóa thực vật trên lá và quả của cây đã cho thấy chúng rất giàu phenol, axit hữu cơ và các hợp chất dễ bay hơi. Tuy nhiên, có rất ít thông tin về các chất phytochemical có trong thân và rễ. Các báo cáo về các hoạt động sinh học của thực vật chủ yếu dựa trên các chất chiết xuất thô của nó đã được chứng minh là có nhiều hoạt tính sinh học. Một số tác dụng điều trị thú vị nhất bao gồm các hoạt động chống ung thư, bảo vệ gan, hạ đường huyết, hạ natri máu và kháng vi khuẩn. Vì vậy,các nghiên cứu liên quan đến việc xác định các hợp chất hoạt tính sinh học và tương quan chúng với các hoạt động sinh học của chúng rất hữu ích cho các nghiên cứu sâu hơn nhằm khám phá tiềm năng củaF. carica như một nguồn tác nhân trị liệu.
1. Giới thiệu
Họ Ficus (Moraceae) bao gồm một trong những chi lớn nhất của thực vật hạt kín với hơn 800 loài cây gỗ, cây bụi, cây thân gai, cây leo và cây leo ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới trên toàn thế giới. Chi này là một nguồn gen quan trọng do có giá trị kinh tế và dinh dưỡng cao, đồng thời cũng là một phần quan trọng của sự đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới. Nó cũng là nguồn thức ăn tốt cho động vật ăn trái cây ở các vùng nhiệt đới. Chi này được chia thành sáu chi phụ dựa trên hình thái sơ bộ. Chi đơn tính cùng gốc Urostigma là loài lớn nhất với khoảng 280 loài bao gồm tất cả, và hầu hết chúng thể hiện các thói quen di truyền đặc biệt. Ficusbao gồm 23 loài hemiepiphytes và lithophytes tạo ra hệ thống rễ trên không và leo
2. Hóa thực vật
Các nghiên cứu hóa thực vật trên F. carica cho thấy sự hiện diện của nhiều hợp chất hoạt tính sinh học như hợp chất phenolic, phytosterol, axit hữu cơ, thành phần anthocyanin, triterpenoit, coumarin và các hợp chất dễ bay hơi như hydrocacbon, rượu béo và một số nhóm chất chuyển hóa thứ cấp khác từ các bộ phận khác nhau của F. carica . Hầu hết các loài F. carica chứa các hợp chất phenolic, axit hữu cơ và các hợp chất dễ bay hơi
3. Sử dụng truyền thống và hiện tại
F. carica theo truyền thống đã được sử dụng vì các lợi ích y học của nó như là phương thuốc trao đổi chất, tim mạch, hô hấp, chống co thắt và chống viêm. Nó thường được gọi là "Hình". Lá, quả và rễ của F. carica được sử dụng trong hệ thống y học bản địa trong các rối loạn khác nhau như đường tiêu hóa (đau bụng, khó tiêu, chán ăn và tiêu chảy), hô hấp (viêm họng, ho và các vấn đề về phế quản), viêm và rối loạn tim mạch. Trái cây của F. caricacó thể ăn tươi hoặc sấy khô hoặc dùng làm mứt. Quả sung được sử dụng như một nguồn cung cấp khoáng chất, vitamin, carbohydrate và chất xơ tuyệt vời vì nó không có chất béo và cholesterol và chứa nhiều axit amin
4. Hoạt động sinh học
4.1. Hoạt động chống oxy hóa
F. carica chứa nhiều hợp chất phenolic có nhiều vai trò sinh lý đối với thực vật. Một số trong số chúng cũng có lợi cho sức khỏe con người, vì chúng có thể hoạt động như một chất chống oxy hóa bằng những cách khác nhau: chất khử, chất tạo hydro, chất xác định gốc tự do, chất khử oxy đơn lẻ, v.v. Quả vả của F. carica được nghiên cứu với sáu giống vả thương mại với các màu sắc khác nhau (đen, đỏ, vàng và xanh lá cây) cho tổng số polyphenol, tổng số flavonoid, khả năng chống oxy hóa và hồ sơ anthocyanin. Các đặc tính chống oxy hóa được xác định bằng phương pháp chống oxy hóa khử sắt
4.3. Hoạt động bảo vệ gan
Chiết xuất ete dầu hỏa từ lá cây F. carica được đánh giá về hoạt tính bảo vệ gan trên chuột được điều trị với 50 mg / kg rifampicin bằng đường uống, và sự đảo ngược đáng kể các thay đổi sinh hóa, mô học và chức năng do rifampicin gây ra trên chuột cho thấy hoạt động bảo vệ gan tiềm năng
4.4. Hoạt động Hypoglycamic
Chiết xuất từ ​​lá gây ra tác dụng hạ đường huyết đáng kể khi dùng đường uống hoặc trong phúc mạc ở chuột mắc bệnh tiểu đường bằng streptozotocin. Giảm cân đã được ngăn chặn ở những con chuột bị tiểu đường được điều trị, và nồng độ insulin trong huyết tương đã thay đổi đáng kể chỉ số sống sót. Kết quả chỉ ra rằng chiết xuất nước của F. carica có hoạt tính hạ đường huyết rõ ràng
5. Kết luận
Nhiều hoạt động sinh học thú vị của F. carica đã được thực hiện, có thể được khám phá thêm để sử dụng chúng như một phương pháp chữa bệnh cho tương lai. Ví dụ, lá có hoạt tính gây kích ứng; do đó, chúng có thể được điều tra chống lại nhiễm ký sinh trùng và hoạt động diệt khuẩn. Phần lớn các nghiên cứu dược lý đã được thực hiện trên F. carica được thực hiện với các chất chiết xuất thô chưa được kiểm chứng; rất khó để đưa ra điểm của các nghiên cứu này và xác định các chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học.
Nghiên cứu hóa thực vật được thực hiện trên F. carica đã dẫn đến việc phân lập một số loại chất chuyển hóa thực vật. Hầu hết các công trình hóa thực vật đã được sử dụng trên lá và quả của F. carica, trong khi có rất ít thông tin về cấu hình phenolic trên thân và rễ. Tuy nhiên, các công dụng truyền thống rộng lớn và các hoạt động dược lý đã được thiết lập của F. carica chỉ ra rằng một phạm vi rộng lớn vẫn còn tồn tại cho việc thăm dò hóa thực vật của nó bằng cách sử dụng phân lập có hướng dẫn của xét nghiệm sinh học. Kết quả của nghiên cứu trong tương lai trong các lĩnh vực được đề cập ở trên sẽ hỗ trợ thuyết phục cho các ứng dụng lâm sàng trong tương lai của F. carica trong phương pháp điều trị hiện đại.
